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Bài 10
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
2.  Bản chất của CNTB

                              2.1 Sự chuyển hóa của tiền tệ thành tư bản
 (01 tiết)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

● Mục đích:

+  Giúp cho học sinh nắm được:
· Sự chuyển hóa của tiền tệ thành tư bản như thế nào?

· Công thức chung của tư bản?Mâu thuẫn của công thức này là ở chỗ nào?

· Tại sao khi sức lao động (SLĐ)trở thành hàng hoá SLĐ thì đây là một loại hàng hoá đặc biệt, là điều kiện quyết định để tiền biến thành tư  bản.
(  Yêu cầu:

+  Học sinh phải nắm được:

- Tiền trở thành tư bản chỉ khi vận động theo công thức T – H – T’ → Công thức chung của tư bản 

-  Sức lao động là một trong 2 yếu tố cần thiết cho bất kỳ quá trình sản xuất tạo ra của cải vật chất nhưng chỉ có trong CNTB, tức chỉ khi có những điều kiện nhất định thì SLĐ mới trở thành hàng hóa.

-  Hai thuộc tính của hàng hoá SLĐ để thấy được đây là hàng hoá đặc biệt,  là nguồn gốc trực tiếp tạo ra giá trị thặng dư (m).

B.  NỘI DUNG BÀI
	· KIỂM TRA BÀI CŨ
 1). - Quy luật kinh tế cơ bản của Sản xuất hàng hóa là gì?

2). Nêu sự tác động của quy luật này?
· GIẢNG BÀI MỚI
† Phát vấn: 
  -  công thức này có >< không? >< ở chỗ nào?
† Phát vấn: SLĐ có phải là lao động?
† Phát vấn: Giá trị hàng hóa?
† Phát vấn: Giá trị sử dụng hàng hóa?
	- Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có quy luật giá trị hoạt động và tác động, chi phối.

-  Sự tác động của quy luật 

1)  Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá
2) Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, thúc đẩy LLSX xã hội phát triển

3) Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hoá người lao động thành kẻ giàu, người nghèo
( Sự tác động của Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa đã tạo ra những điều kiện dẫn đến sự ra đời của CNTB
I.  Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh

...

2.  Bản chất của CNTB

2.1 Sự chuyển hóa của tiền tệ thành tư bản
2.1.1  Điều kiện để CNTB ra đời
- CNTB chỉ có thể ra đời dựa trên hai điều kiện :

· Trong xã hội có một lớp người được tự do về thân thể, hoàn toàn có quyền sử dụng SLĐ của mình và không có TLSX
· Phải tập trung một số tiền của đủ lớn vào tay một số người để lập ra các xí nghiệp.

2.1.2  Công thức chung của tư bản
- Tiền tệ là hình thái biểu hiện đầu tiên của tư bản. Nhưng trong nền sản xuất TBCN thì không phải tiền nào cũng là tư bản. Tiền trở thành tư bản chỉ khi vận động theo công thức 
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            công thức chung của tư bản    Giá trị thặng dư (m)
2.1.3 Mâu thuẫn của công thức chung

- Nhìn vào công thức người ta lầm tưởng rằng cả lưu thông đều đã làm tăng thêm giá trị, tạo ra (m)(( Như vậy, mâu thuẫn của công thức chung của tư bản biểu hiện ở chổ : (m) vừa được tạo ra trong lưu thông vừa không được tạo ra trong lưu thông.

- Để giải quyết mâu thuẫn này, C.Mác là người đầu tiên phân tích & giải quyết bằng lý luận về hàng hóa SLĐ.

- Điều đó có nghĩa là nhà tư bản phải tìm được trên thị trường một hàng hóa đặc biệt mà trong quá trình sử dụng, nó có khả năng tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị chính bản thân nó. Đó là hàng hóa SLĐ
2.1.4  Hàng hóa sức lao động
· Sức lao động
Sức lao động hay năng lực lao động là toàn bộ những năng lực (thể chất và tinh thần) tồn tại trong cơ thể, trong một con người đang sống và được người đó sử dụng vào sản xuất”.
    +  SLĐ  không phải là LĐ :  - SLĐ  là cái có trước, 

                                                  - còn LĐ là quá trình sử dụng SLĐ

· Điều kiện để cho sức lao động trở thành hàng hóa 

-  Trong mọi XH SLĐ là yếu tố của sản xuất, nhưng để trở thành hàng hóa nó phải có 2 điều kiện sau đây:

· Thứ nhất,  Người lao động phải được tự do về thân thể.

- Có khả năng chi phối được sức lao động & chỉ bán sức lao động trong một thời gian nhất định
· Thứ hai, Người lao động không có TLSX
- Người lao động không có TLSX cần thiết, không có của cải ( buộc phải bán sức lao động.

( Sức lao động trở thành hàng hóa là điều kiện quyết định để biến tiền thành tư bản

· Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động

-  Đó là giá trị và giá trị sử dụng hàng hóa SLĐ
· Giá trị hàng hóa SLĐ
là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa 
( cũng do thời gian lao động xã hội cần thiết (TGLĐXHCT) để sản xuất và tái sản xuất Sức lao động quyết định 
-  Nhưng để sản xuất và tái sản xuất ra SLĐ người lao động phải tiêu dùng một lượng tư liệu sinh hoạt nhất định, bao gồm:

· Tư liệu sinh hoạt về vật chất và tinh thần cần thiết để tái sản xuất sức lao động, duy trì đời sống công nhân.

· Chi phí đào tạo công nhân.
· Những tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cần thiết cho gia đình công nhân.
( TGLĐXHCT để tái sản xuất ra SLĐ không thể đo trực tiếp mà phải đo gián tiếp thông qua TGLĐXHCT sản xuất ra toàn bộ các tư liệu sinh hoạt cần thiết cho người lao động và gia đình của họ.
·  Giá trị sử dụng của hàng hóa SLĐ
là công dụng của hàng hóa có thể thỏa mãn nhu cầu  nào đó của con người:
-  Giống hàng hóa thông thường, giá trị sử dụng hàng hóa SLĐ thỏa mãn nhu cầu của người mua.

-  Công dụng của nó chỉ thể hiện ra trong quá trình tiêu dùng sức lao động, tức là quá trình lao động của người công nhân. 

-  Quá trình lao động đồng thời là quá trình sản xuất ra hàng hóa, SLĐ tạo ra một giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó.
- Giá trị sử dụng của hàng hoá SLĐ có tính chất đặc biệt ở chỗ
· Khác với hàng hóa thông thường sau quá trình tiêu dùng, cùng với giá trị của nó, GTSD đều tiêu biến mất đi

· Trái lại quá trình tiêu dùng hàng hóa sức lao động, đồng thời là quá trình sản xuất ra hàng hoá, SLĐ tạo ra một giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó. Phần giá trị dôi ra so với giá trị SLĐ là (m). Đó chính là đặc điểm riêng có của giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động.
- Như vậy: giá trị sử dụng của hàng hóa SLĐ có tính chất đặc biệt là nguồn gốc trực tiếp tạo ra giá trị thặng dư. Đây là chìa khóa để giải thích mâu thuẫn của công thức chung của tư bản.
- Nhưng lưu ý Hàng hóa SLĐ là điều kiện của sự bóc lột chứ không phải là cái quyết định có hay không có bóc lột.




C. CỦNG CỐ BÀI:    

Học sinh cần nắm vững:

· Sự chuyển hóa của tiền tệ thành tư bản để thấy không phải là tiền nào cũng là tư bản
· Công thức chung của tư bản là T – H – T’

· Phải nắm được điều kiện nào thì sức lao động mới trở thành hàng hoá SLĐ.
· Hai thuộc tính của hàng hóa SLĐ → đây là hàng hóa đặc biệt ( là nguồn gốc trực tiếp tạo ra (m), là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn công thức chung của tư bản.[image: image1.png]
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